
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI-
QL4603

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQTKT1

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, sáu6.67.0852016QL226/01/2018Lê Văn Trường An16510805001

CSáu, hai6.26.5752016QL230/06/1998Đỗ Ngọc Anh16510800542

ATám, năm8.58.5982016QL127/03/1998Lê Thị Anh16510800013

CNăm, chín5.97.0642016QL218/12/1998Lê Thị Ngọc Anh16510800534

KFKhông, không0.00.0002016QL117/06/1995Nguyễn Hải Anh13510800015

BBẩy, một7.17.5952016QL304/02/1998Phùng Thị Vân Anh16510801046

CNăm, tám5.84.07.57.52016QL120/09/1998Trần Đức Anh16510800027

CSáu, không6.04.59.562016QL201/11/1998Đào Ngọc ánh16510801038

DBốn, chín4.93.5852016QL218/12/1997Lê tấT Bách16510800559

BBẩy, bốn7.46.01082016QL102/01/1998Lê Văn Biết165108000310

BBẩy, ba7.38.0952016QL327/03/1998Lưu Thị Kim Chi165108010611

BBẩy, chín7.97.01082016QL129/10/1998Nguyễn Thị Huế Chi165108000412

CSáu, ba6.36.3852016QL314/10/1998Hàn Minh Chiến165108010713

CSáu, bảy6.76.5862016QL123/10/1998Lê Hữu Chiến165108000514

KFKhông, không0.00.0002016QL227/09/1998Phạm Ngọc Công165108005715

BBẩy, không7.07.0772016QL326/12/1998Nguyễn Thị Phương Diệp165108010816

BBẩy, không7.04.010102016QL103/02/1998Đỗ Thị Ngọc Dịu165108000817

BTám, một8.18.08.582016QL101/06/1998Đào Xuân Doanh165108000618

BBẩy, ba7.37.5772016QL301/01/1998Đàm Mỹ Duyên165108010919

DNăm, bốn5.44.09.552016QL210/05/1998Trần Tuấn Dũng165108006020

CSáu, tám6.86.0782016QL129/04/1998Nguyễn Bình Dương165108000721

BBẩy, bốn7.48.09.552016QL218/10/1998Nguyễn Thuỳ Dương165108005922

CSáu, chín6.95.098.52016QL301/06/1998Nguyễn Xuân Dương165108011023

DBốn, tám4.84.0562016QL304/01/1998Nguyễn Duy Đang165108011124

CNăm, chín5.94.5962016QL310/10/1998Bùi Đình Đạt165108011225

BBẩy, chín7.98.37.57.52016QL104/06/1998Hoàng Tiến Đạt165108001026

CSáu, ba6.37.3742016QL217/10/1998Trần Văn Đạt165108006227

BBẩy, hai7.26.0982016QL307/10/1998Hoàng Thanh Định165108011328

DBốn, chín4.93.0862016QL304/05/1998Đặng Tất Đông165108015729

BTám, hai8.27.01092016QL104/11/1998Nguyễn Thị Đông165108000930

BTám, ba8.38.08.58.52016QL104/10/1998Hà Hoàng Anh Đức165108001131

KFKhông, không0.00.0002016QL315/10/1998Phạm Minh Đức165108011432

BBẩy, một7.14.39.5102016QL104/12/1998Vũ Minh Đức165108001233

CNăm, năm5.53.59.562016QL219/08/1998Nguyễn Trường Giang165108006434

CSáu, chín6.97.0862016QL302/05/1998Nguyễn Đắc Hà165108012335

BBẩy, hai7.26.397.52016QL128/08/1997Bùi Văn Hải165108002136

CSáu, sáu6.67.0852016QL224/02/1998Lâm Hoàng Hải165108007337

BBẩy, một7.17.0682016QL321/05/1998Mai Kim Hải165108012438

DBốn, bảy4.70.08.5102016QL101/10/1998Nguyễn Sỹ Hải165108002239



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQTKT1

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, ba6.36.0952016QL222/07/1998Phạm Thanh Hải165108007440

DBốn, ba4.32.3852016QL301/11/1998Nguyễn Thị Hồng Hạnh165108012541

FHai, năm2.50.0552016QL330/07/1998Nguyễn Tử Hiếu165108011542

BBẩy, năm7.56.3892016QL127/11/1998Phạm Minh Hiếu165108001343

BBẩy, ba7.36.388.52016QL309/04/1998Trần Lưu Trung Hiếu165108011644

CSáu, sáu6.65.08.582016QL120/02/1998Dương Xuân Hiệp165108001445

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 21 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI-
QL4603

Túi thi: 3

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQTKT1

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BBẩy, chín7.99.09.552016QL231/03/1998Lương Thu Mai16510800821

BTám, ba8.38.09.582016QL307/08/1998Hoàng Công Minh16510801332

BBẩy, chín7.97.38.58.52016QL129/12/1998Nguyễn Hồng Minh16510800313

BTám, ba8.38.08.58.52016QL126/09/1998Trần Ngọc Minh16510800324

DNăm, bốn5.44.5852016QL314/08/1997Vũ Công Minh16510801355

BBẩy, một7.18.0852016QL211/12/1997Nguyễn Hoàng Nam16510800856

CSáu, bảy6.76.59.552016QL317/12/1998Phạm Trung Nam16510801367

KFKhông, không0.00.0002016QL230/12/1998Nguyễn Thị Thúy Nga16510800868

CNăm, bảy5.74.59.552016QL305/09/1998Tô Quỳnh Nga16510801379

CSáu, chín6.95.58.582016QL118/08/1998Hoàng Ngọc Nghĩa165108003510

BBẩy, bảy7.77.58.57.52016QL101/06/1998Đặng Vũ Hiệp165108001511

BBẩy, sáu7.68.39.552016QL211/05/1995Nguyễn Duy Hiệp165108006612

DNăm, hai5.25.0652016QL322/10/1998Nguyễn Minh Hoài165108011813

BBẩy, một7.16.3972016QL304/08/1998Đào Việt Hoàng165108012014

BBẩy, sáu7.67.38.57.52016QL108/02/1998Nguyễn Huy Hoàng165108001615

CSáu, năm6.56.3952016QL313/03/1996Nguyễn Phụng Hoàng165108015616

CSáu, bốn6.46.59.542016QL219/04/1998Phạm Trọng Hoàng165108006817

CSáu, hai6.24.088.52016QL310/01/1998Tạ Lê Hoàng165108011918

BBẩy, bảy7.78.38.562016QL125/04/1998Vi Văn Hoàng165108001719

BBẩy, hai7.27.59.552016QL224/09/1998Vũ Việt Hoàng165108006920

BBẩy, không7.08.5652016QL212/05/1998Nguyễn Văn Hóa165108007521

CNăm, chín5.94.5962016QL219/09/1998Hoàng Văn Huấn165108007122

BBẩy, hai7.26.3882016QL130/08/1998hà THị Huyền165108001923

ATám, năm8.58.09.58.52016QL114/02/1998Hoàng Thị Huyền165108001824

BBẩy, hai7.28.08.552016QL203/02/1998Phan Thị Huyền165108007025

CSáu, năm6.56.3952016QL326/04/1998Vũ Thị Huyền165108012126

BTám, một8.17.598.52016QL305/06/1997Đinh Thế Hùng165108012627

CSáu, tám6.87.07.562015QL209/09/1997Thái Phi Hùng155108010928

CNăm, chín5.95.09.552016QL311/09/1998Dương Văn Hưng165108012229

KFKhông, không0.07.5002016QL224/08/1998Đoàn Công Hưng165108007230

BTám, không8.08.0882016QL106/08/1998Nguyễn Quốc Hưng165108002031

DBốn, một4.10.097.52016QL114/07/1998Nguyễn Sỹ Khánh165108002432

DNăm, hai5.23.59.552016QL224/10/1998Nguyễn Thành Đại Khánh165108007633

BBẩy, năm7.58.5762016QL316/08/1998Võ Văn Duy Khánh165108012734

CSáu, hai6.25.5862016QL120/08/1998Hà Trung Kiên165108002535

BTám, không8.08.09.572016QL211/10/1998Phạm Đức Kiên165108007736

DBốn, chín4.94.0752016QL209/12/1998Lê Nguyễn Tùng Lâm165108008037

CSáu, tám6.87.0952016QL312/11/1998Trương Thị Lệ165108013238

BTám, ba8.37.57.5102016QL101/09/1998Lê Thị Thúy Liên165108002739



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQTKT1

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

AChín, một9.19.598.52016QL322/08/1998Hoàng Tiến Linh165108012840

ATám, bảy8.77.59.5102016QL131/10/1998Nguyễn Khánh Linh165108002641

BBẩy, bảy7.78.0872016QL323/11/1998Nguyễn Thị Khánh Linh165108012942

CSáu, chín6.97.5852016QL213/10/1998Trần Trung Long165108007943

ATám, tám8.88.5108.52016QL113/11/1998Lương Xuân Lợi165108003044

CSáu, hai6.25.0872016QL331/08/1998Hoàng Thị Lương165108013145

BBẩy, tám7.88.377.52016QL107/12/1998Trần Văn Lương165108002946

FBa, bốn3.40.09.552016QL227/08/1998Nguyễn Ngọc Lượng165108008147

BTám, một8.17.08102016QL101/06/1998Trần Quang Lưu165108002848

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 21 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI-
QL4603

Túi thi: 2

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQTKT1

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

KFKhông, không0.04.0002014QL204/08/1994Nguyễn Đức Nhật12510800811

CSáu, tám6.88.0842016QL229/11/1996Nguyễn Văn Nhật15510820022

BTám, không8.09.0772016QL315/05/1998Lương Thị Phương16510801383

CSáu, ba6.36.0952016QL206/01/1997Đoàn Văn Quang16510800884

FMột, sáu1.60.0802015QL129/12/1997Đỗ Phan Quang15510801485

CSáu, năm6.55.0882016QL110/10/1998Nguyễn Văn Quang16510800366

BTám, một8.17.59.582016QL128/08/1997Doãn Minh Quân16510800897

BBẩy, chín7.97.098.52016QL310/09/1998Nguyễn Xuân Quân16510801408

FBa, tám3.80.07.57.52016QL103/07/1998Trần Anh Quân16510800389

BBẩy, bảy7.77.5972016QL323/06/1998Bùi Thị Hồng Quyên165108013910

BBẩy, bốn7.46.58.582016QL112/05/1998Nguyễn Thị Quyên165108003711

BBẩy, bảy7.78.0872016QL311/08/1998Nguyễn Thị Như Quỳnh165108014112

BBẩy, hai7.27.59.552016QL223/09/1998Dương Thái Sơn165108009113

KFKhông, không0.00.0002016QL329/08/1998Nguyễn Hải Sơn165108014214

ATám, sáu8.68.59.582016QL111/10/1998Đỗ Thái Tân165108004815

BBẩy, năm7.56.58.58.52016QL127/12/1998Đinh Nam Thái165108004216

KFKhông, không0.00.0002016QL313/07/1998Phạm Lý Trường Thành165108014417

BBẩy, không7.06.59.562016QL204/12/1998Nhữ Văn Thắng165108009418

ATám, năm8.57.010102016QL117/01/1998Trần Văn Thiết165108004019

BBẩy, chín7.98.5962016QL317/07/1998Nguyễn Thu Thuỳ165108014320

BBẩy, bảy7.78.09.562016QL213/06/1998Lê Thị Thanh Thư165108009321

BBẩy, hai7.28.08.552016QL328/02/1998Mai Ngọc Tiến165108014522

KFKhông, không0.00.0002014QL310/12/1996Nguyễn Mạnh Tiến145108011723

KFKhông, không0.00.0002016QL318/03/1998Lý Anh Tuấn165108014924

BTám, bốn8.48.098.52016QL131/08/1998Phạm Việt Tuấn165108004725

FHai, ba2.32.5502016QL205/12/1998Trần Anh Tuấn165108009926

ATám, năm8.58.58.58.52016QL116/08/1998Vũ Văn Tú165108005027

FHai, năm2.50.0552016QL329/11/1998Nguyễn Dương Tùng165108017428

ATám, chín8.98.599.52016QL116/08/1998Nguyễn Phan Duy Tùng165108015129

KFKhông, không0.06.5002016QL323/02/1998Nguyễn Thanh Tùng165108004930

CSáu, bốn6.47.5742016QL217/06/1998Quản Trọng Tùng165108010131

KFKhông, không0.00.0002011QL226/06/1993Vũ Sơn Tùng115108010932

DBốn, một4.10.08.582016QL107/02/1998Cao Thị Thùy Trang165108004333

BTám, không8.08.0882016QL318/09/1998Phạm Thị Huyền Trang165108014634

CSáu, hai6.25.59.552016QL210/02/1998Phạm Thị Huyền Trang165108009535

AChín, ba9.38.510102016QL107/11/1998Trần Minh Trang165108004436

CSáu, sáu6.67.0852016QL205/10/1998Vũ Thị Thu Trang165108009637

CSáu, bốn6.46.0862016QL207/12/1998Ngô Ngọc Trâm165108009738

BBẩy, sáu7.67.07.58.52016QL115/11/1997Nguyễn Văn Trí165108004639



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQTKT1

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

KFKhông, không0.00.0002016QL208/07/1998Phan Trang Trọng165108009840

DNăm, bốn5.44.5852016QL323/09/1998Lê Anh Trung165108014741

BBẩy, chín7.97.58.582016QL125/05/1998Lê Thành Trung165108004542

BTám, không8.07.5982016QL312/06/1997Sùng A Trừ165108100243

KFKhông, không0.00.0002016QL310/04/1995Đoàn Công Viên145108013844

BBẩy, tám7.88.01062016QL201/02/1998Đào Quốc Việt165108010245

BTám, hai8.27.59.58.52016QL307/03/1998Đặng Quang Việt165108015346

DBốn, không4.00.0882016QL120/04/1998Phạm Trường Vũ165108005147

BBẩy, bảy7.77.088.52016QL124/08/1998Nguyễn Như ý165108005248

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 21 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


